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	                                       LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	                                                   Dinh dưỡng và sức khỏe

	MT2:  Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:
- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá…
- Thực phẩm giàu chất vitamin và muối khoáng…
	· Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
· Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
· Thực phẩm giàu chất béo dầu, lạc,mỡ động vật  .
·  Thực phẩm giàu chất bột: gạo, ngô, khoai sắn, bột mỳ, ...
Thực phẩm giàu vitamin muối khoáng; hoa, quả...
	- Hoạt động ăn: Giáo dục trẻ biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 
+ Giúp trẻ biết được lợi ích của các nhóm thực phẩm

	MT3: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và  các dạng chế biến đơn giản
	Kể đúng tên một số thực phẩm, món ăn quen thuộc: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
	- Hoạt động góc
+ Kể đúng tên một số thực phẩm, món ăn quen thuộc: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
· Hoặt động Ăn: 
+ Trẻ kể được tên các món ăn trong thực đơn của trẻ. 
-Trò chơi: Ai chọn nhanh; Bữa ăn hợp lý; Người đi chợ và nấu ăn giỏi

	                                                 PHÁT TRIỂN VẬN  ĐỘNG

	MT12: Thực đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
	Trẻ thực hiện các động tác: 
- Động tác Hô hấp.
- Động tác Tay.
- Động tác bụng
- Động tác Chân
- Động tác Bật.
	* Tập động tác kết hợp với các bài hát: Nắng sớm
+ Thể dục sáng 
+ Bài tập phát triển chung

	
MT13. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi
	
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối 
 


	
- Hoạt động học: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân , đi khụy gối
 

	MT14. Trẻ kiểm soát được vận động: Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần). 
	+ Đi, chạy thay đổi tốc độ (Thay đổi hướng theo hiệu lệnh) 
 
	 - Hoạt động học : 
+ Đi, chạy thay đổi tốc độ

	MT15. Trẻ phối hợp tay
 mắt trong vận động: tung, ném, đi và đập, chuyền, bắt bóng.
	+ Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân
	- Hoạt động học : 
+ Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân


	MT16. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: bật- nhảy, bò-trườn- trèo
	+ Bò bằng bàn tay và  bàn chân 4m-5m. 
	- Hoạt động học : 
+ Bò bằng bàn tay và  bàn chân 4m-5m.

	                                      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	                                                   Khám phá khoa học

	MT20. Phối hợp các giác quan để quan sát,  xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để gọi tên, xem xét lá, hoa, quả ...  và thảo luận các đặc điểm của đối tượng; Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.    

	- Hoạt động học : 
+ Sự kì diệu của các giác quan.    
 Trò chơi: Tay đâu

	                                                     LÀM QUEN VỚI TOÁN

	MT33. Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái), của bạn khác; của một vật so với một vật khác.
	- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác. 

· Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng 
	- Hoạt động học:
+ Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
+ Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng 
- Hoạt động chiều: Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.

	                                                       Khám phá xã hội

	
MT38. Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	
-  Bé biết tự giới thiệu về mình như: Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.





	- Hoạt động học:
+ Trò chuyện sáng UNI: Bé tự giới thiệu về mình .


	MT41. Nói họ tên, đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	· Trẻ biết về được điểm các bạn trong lớp
	
· Hoạt động chiều: Trò chơi “ Đoán xem bạn nào”

	
MT43. Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương và quê hương đất nước; Một số ngày lễ lớn trong năm.
	- Ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)
	- Hoạt động học:
+ Ngày hội của bà của mẹ
-Hoạt động chiều:
+ Làm thiệp tặng bà tặng mẹ

	                                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	                                                         Nghe hiểu lời nói:

	
MT49. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.  


	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
+ Trẻ biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

	MT50. Nghe hiểu được nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. Trẻ đọc diễn cảm bài thơ. Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định
	Trẻ nghe một số Câu chuyện của Tay phải, tay trái (Lý Thị Minh Hà); Giấc mơ kỳ lạ(Nguyễn Bích Ngọc); Cậu bé mũi dài (Lê Thị Thu Hương); Ai đáng khen hơn nhiều( Phong Thu); Cái đuôi của Sóc Nâu(Bích Hồng); Đôi Tai xấu xí (Theo báo Hoạ Mi); Chuyện của Dê con(Theo báo Họa Mi);Cô bé hoa hồng (Nguyễn Hồng);…..

	-Hoạt động học:
+ Truyện: Tay trái và tay phải

+ Hoạt động  mọi lúc mọi nơi: Làm quen truyện tay trái, tay phải 

	                                       Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT55. . Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện… trong nội dung câu chuyện. Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	· Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự câu truyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
-  Kể chuyện sáng tạo.
	- Hoạt động học : Thơ:“Tay ngoan”
- Chơi,hoạt động ở các góc  + Đọc bài thơ “Tay ngoan”...
- Hoạt động chiều, đón trẻ  Cho trẻ luyện đọc bài thơ “ lời bé”, “ Đôi tay của bé”, “ những con mắt”...  ; các bài đồng dao, ca dao... trong chủ đề
+ Truyện: Câu chuyện tay trái và tay phải
- Chơi , hoạt động ở các góc: Xem sách truyện, kể chuyện theo đồ vật, theo tranh truyện theo chủ đề

	                                                 Làm quen với việc đọc – viết

	MT62. Chọn sách để “đọc” và xem.
	Trẻ biết xem và đọc các loại sách khác nhau
	-Hoạt động góc
+ Góc thư viện: trẻ xem, đọc sách
· Hoạt động chơi tự do:
 Cho trẻ xem, đọc sách ở góc thư viện

	MT67.Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	+ Tập tô, tập đồ các nét chữ.: Tập tô nhóm chữ cái a, ă, â
	· Hoạt động ngoài trời: + Chơi tự do: Cho trẻ viết các nét, chữ cái đã học lên sân trường.
· Hoạt động chiều: Hướng dẫn trẻ tô nhóm chữ a,ă, â trong sách bé làm quen chữ cái

	MT69. Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	
- Nhận biết và phát âm đúng, rõ ràng  nhóm chữ cái a,ă, â.

	
-  Hoạt động học :
+ Trẻ làm quen chữ cái a,ă,â 
+ Trò chơi chữ cái a,ă,â
- Chơi,hoạt động ở các góc: Ghép từ dưới tranh, tìm cài a,ă,â  trong bài thơ “ Tay ngoan”, đôi mắt của em” 
- Hoạt động chiều : Ôn chữ cái a,ă,â; chơi các trò chơi với chữ cái

	                             LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	                                                   Thể hiện ý  thức về bản thân

	MT70. Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	+ Dạy trẻ cách ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (Bạn gái ngồi khép chân khi mặc váy, Bạn trai sẵn sàng giúp đỡ bạn gái trong những việc nặng hơn khi được đề nghị, điểm giống và khác nhau của mình với người khác):
	· Hoạt động trò chiều: Cô 
gần gũi trò chuyện cùng trẻ
về cách ứng xử hàng ngày

	MT71. Nói được  điều bé thích, không thích., những việc bé làm được  và  việc gì  bé không làm được.
	+ Trẻ nói được sở thích của bản thân

	-Hoạt động trò chuyện
+ Cô trò chuyện hỏi trẻ về sở thích của trẻ.
· Hoạt động góc:
+ Thỏa thuận: Hỏi trẻ con thích chơi ở góc nào?

	MT72. Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
-Nói được  điều bé thích, không thích., những việc bé làm được  và  việc gì  bé không làm được.
· Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng).

	
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: + Giờ đón trả trẻ cô trò chuyện với trẻ, hỏi trẻ tên tuổi,hỏi về bố mẹ...
- Hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ ở nhà 


	MT73. Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng
	- Hoạt động trò chuyện: Trẻ nói được điểm giống và khác nhau của mình với người khác
-  Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	                                                  Thể hiện sự tự tin, tự lực:

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]MT78. Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).
	-Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).
-Dạy trẻ kỷ năng: Tự xếp quần áo, vệ sinh rửa tay, mặt, xếp đồ dùng đồ chơi sau khi học, chơi, xếp bàn ghế..)
Tự thực hiện một số hoạt động mà không chờ sự nhắc nhở của người lớn.
	- Hoạt động học
+ Kỹ năng sống : Dạy trẻ cách tự gấp quần áo
-Hoạt động đón trẻ: Nhắc trẻ xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, cất đúng nơi quy định

	 Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	MT80. Nhận biết, biểu lộ được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên,  xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	-  Nhận biết một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc
	- Hoạt động học: + Phần giáo dục trẻ: Dạy trẻ biết hòa đồng với bạn khi tham gia các trò chơi
- Chơi, hoạt động ở các góc: Biết hòa đồng , phối hợp chơi cùng bạn ở các góc chơi khác nhau
- Chơi ngoài trời: Biết hòa đồng với bạn khi tham gia các trò chơi

	                                             Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 


	MT85. Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường)

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
Trẻ biết để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi học,  khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép

	                               LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	                                                               Âm nhạc

	MT98. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc; 
	Hát, vận động theo nhạc,thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc
	-  Hoạt động học :
+ Nghe hát : “Bàn tay mẹ” , “Năm ngón tay ngoan” , “Thật đáng chê”


	MT99: Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...                                                                                                                
	· Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hátqua giọng hát, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

	- Hoạt động học  
+ Dạy hát : Vì sao con mèo rửa mặt (Hoàng Long)
- Mọi lúc mọi nơi; Hoạt động chiều
- Hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ ở nhà

	MT101:Tự nghĩ ra các hình thức để tạọ ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	· Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, hình thức vận động theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Hoạt động học:
+ Biểu diễn cuối chủ đề “bản thân”

	MT102. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	-  Hoạt động học :
+ Vận động minh họa “Cái mũi”
+ Vận động múa minh họa  bài hát“Múa cho mẹ xem” 
-  Chơi,hoạt động ở các góc: hát, múa các bài hát trong chủ đề
- Hoạt động chiều: làm quen các hình thức vận động.
+ TC: Đoán tên bạn  hát ,bao nhiêu bạn hát , ai đoán giỏi.
+ TC  chơi,hoạt động ở các góc: hát, múa các bài hát trong chủ đề
- Hoạt động chiều: làm quen các hình thức vận động.

	MT104: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng đường nét và bố cục.
	 -Hoạt động học:
+ Tạo hình: Vẽ tô màu chân dung bé, 
+Trang trí khăn quàng cổ
- Mọi lúc mọi nơi
- Hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ ở nhà

	MT106.  Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
	Cắt, dán; xé dán, trang trí, tạo hình theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	-Hoạt động chiều   : Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ
- Hoạt động chiều:  Cắt dán áo bạn trai bạn gái, làm gang tay, làm đồng hồ.









                                                    MỤC TIÊU                                                                                            CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN  

Mục tiêu  Nội dung  Hoạt động  

                                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

                                                    Dinh dưỡng và sức khỏe  

MT2 :    L ự a ch ọ n đư ợ c m ộ t  s ố   th ự c ph ẩ m khi đư ợ c g ọ i  tên nhóm:   -   Th ự c ph ẩ m giàu ch ấ t  đ ạ m: th ị t, cá…   -   Th ự c ph ẩ m giàu ch ấ t  vitamin và mu ố i khoáng…  -   Nh ậ n bi ế t, phân lo ạ i m ộ t s ố   th ự c ph ẩ m thông thư ờ ng  theo 4 nhóm th ự c ph ẩ m.   -   Th ự c ph ẩ m giàu ch ấ t đ ạ m:  th ị t, cá...   -   Th ự c ph ẩ m giàu ch ấ t béo d ầ u,  l ạ c,m ỡ   đ ộ ng v ậ t  .   -     Th ự c ph ẩ m giàu ch ấ t b ộ t:  g ạ o, ngô, khoai s ắ n, b ộ t m ỳ , ...   Thực phẩm giàu vitamin muối  khoáng; hoa, quả...  -   Hoạt động ăn:   Giáo dục  trẻ biết các bữa ăn trong  ngày và ích lợi của ăn uống  đủ lượng và đủ chất.    + Giúp trẻ biết được lợi ích  của các nhóm thực phẩm  

MT3 :  Nói đư ợ c tên m ộ t s ố   món ăn hàng ngày và  các  d ạ ng ch ế   bi ế n đơn gi ả n  Kể đúng tên một số thực phẩm,  món ăn quen thuộc: rau có thể  luộc, nấu canh; thịt     có thể  luộc, rán, kho; gạo nấu cơm,  nấu cháo...   -   Làm quen với một số thao tác  đơn giản trong chế biến một số  món ăn, thức uống.  -   Hoạt động góc   + Kể đúng tên một số thực  phẩm, món ăn quen thuộc:  rau có thể luộc, nấu canh;  thịt     có thể luộc, rán, kho;  gạo nấu cơm, nấu cháo...   -   Hoặt động Ăn:    +  Trẻ kể được tên các món  ăn trong thực đơn của trẻ.    - Trò chơi: Ai chọn nhanh;  Bữa ăn hợp lý; Người đi chợ  và nấu ăn giỏi  

                                                  PHÁT TRIỂN  VẬN    ĐỘNG  

MT12:   Th ự c đúng, thu ầ n  th ụ c các đ ộ ng tác c ủ a bài  th ể   d ụ c theo hi ệ u l ệ nh ho ặ c  theo nh ị p b ả n nh ạ c/ bài hát.  Trẻ thực hiện các động tác:    -   Động tác Hô hấp.   -   Động tác Tay.   -   Động tác bụng   -   Động tác Ch ân   -   Động tác Bật.  *  T ậ p  đ ộ ng tác  k ế t h ợ p v ớ i  các bài hát:   N ắ ng s ớ m   + Th ể   d ụ c sáng    + Bài t ậ p phát tri ể n chung  

   + Đi bằng mép ngoài bàn chân ,  đi khuỵu gối      -   Hoạt động học:   

